
BẢNG TỔNG HỢP SỨC KHỎE TRẺ THÁNG 12 NĂM 2025
                                                                               NĂM HỌC 2025-2026

SỐ TT THỪA
CÂN

CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG/ CHIỀU CAO BMI

TÊN LỚP
SDDT
GCMĐ
NẶNG

SDDT
GC

NHẸ
CÂN

BT
SDDT
TCMĐ
NẶNG

SDD
TTC BT

SDDT
GCMĐ
NẶNG

SDDT
GC

NHẸ
CÂN

BT THỪA
CÂN

BÉO
PHÌ

SDDT
GCMĐ
NẶNG

SDDT
GC

NHẸ
CÂN

BT
THỪA
CÂN
NC

BÉO
PHÌ

1 Nhà trẻ A1 0 0 1 11 0 0 12 0 0 12 0 0
2 Nhà trẻ A2 0 0 1 16 0 0 17 0 0 17 0 0
3 MG Bé 0 0 0 27 0 1 26 0 0 27 0 0

4 MG Nhỡ 0 0 1 20 0 0 21 0 0 20 1 0

5 MG lớn 1 0 4 43 0 3 45 0 0 4 0 0 0 0 43 0 1

6 MG Ghép 0 0 2 18 0 3 17 0 0 17 0 0 0 0 3 0 0

7 Tổng:  145 1 0 9 135 0 7 138 0 0 97 1 0 0 0 46 0 1

              Ngày 10  tháng 12  năm 2025
Ban giám hiệu                         Người lập

                    Phạm Thị Ánh Hồng
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